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(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND  ngày       tháng      năm 2025  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

I HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG 

1  
Hồ sơ, tài liệu triển khai thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về khoa học và công nghệ 

2  
Hồ sơ, tài liệu xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

về khoa học và công nghệ 

3  
Hồ sơ, tài liệu xây dựng, ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển, chương trình phát triển dài hạn, trung hạn về khoa học và công nghệ 

4  
Hồ sơ, tài liệu xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp 

luật về khoa học và công nghệ 

5  
Hồ sơ, tài liệu các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ (Báo cáo tổng kết 

điều tra) 

6  
Hồ sơ, tài liệu tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và 

quốc tế do cơ quan chủ trì 

II 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN; 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

1  
Hồ sơ, tài liệu phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

được phê duyệt   

2  
Hồ sơ, tài liệu thẩm định, phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ 

3  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

4  Hồ sơ, tài liệu nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

5  
Hồ sơ, tài liệu đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

6  
Hồ sơ, tài liệu đăng ký, lưu giữ thông tin về kết quả thực hiện, kết quả ứng 

dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
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7  
Hồ sơ, tài liệu khảo sát, điều tra, đánh giá hoạt động ứng dụng, chuyển giao 

và đổi mới công nghệ cấp nhà nước 

III HỒ SƠ, TÀI LIỆU SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

1 
Hồ sơ, tài liệu đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp được cấp: Văn 

bằng bảo hộ, Giấy chứng nhận (đối với chỉ dẫn địa lý) 

2 Hồ sơ, tài liệu định giá tài sản trí tuệ 

IV HỒ SƠ, TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG 

1  

Hồ sơ, tài liệu xây dựng, thẩm định, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, công 

bố tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương 

2  
Hồ sơ, tài liệu phê duyệt chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc 

gia 

V 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ 

VÀ HẠT NHÂN 

1  
Hồ sơ, tài liệu thẩm định Báo cáo đánh giá an toàn trong hoạt động thăm dò, 

khai thác quặng phóng xạ 

2  Hồ sơ, tài liệu về quan trắc, cảnh báo phóng xạ, đánh giá tác động môi trường 

3  Hồ sơ báo cáo đảm bảo an toàn bức xạ đến các cấp cơ quan thẩm quyền  

VI HỒ SƠ, TÀI LIỆU BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, VÔ TUYẾN ĐIỆN 

1  Hồ sơ quy định, quản lý, cơ sở dữ liệu về mã bưu chính quốc gia 

2  Hồ sơ quản lý về tem bưu chính, mã số tem bưu chính 

3  Hồ sơ thiết kế mẫu tem bưu chính 

4  
Hồ sơ kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, tuyên truyền, trưng bày, 

triển lãm, hủy, lưu trữ tem bưu chính 

5  
Hồ sơ xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Mạng bưu chính phục vụ các 

cơ quan Đảng, Nhà nước 

6  
Hồ sơ về xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Mạng viễn thông phục vụ 

các cơ quan Đảng, Nhà nước 

VII 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 

CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA, GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 
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1  
Hồ sơ tư vấn, thiết kế, xây lắp; chủ trì triển khai các đề án, dự án tích hợp 

các hệ thống công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước 

2  
Hồ sơ hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước (dài hạn) 
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